
STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

1 CN TIEN GIANG
NGUYEN THI 

NGOC QUI
013****626 366***135 554786XXXXXX2294 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

2 CN LAM DONG
NGUYEN HUY 

HOANG
160****651 366***619 554786XXXXXX8215 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

3

PGD DONG 

HUONG/CN 

THANH HOA

TRINH THI THAO 011****631 364***181 554786XXXXXX1062 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

4
PGD CUA 

BAC/CN THU DO

TO THI THU 

TRANG
010****398 364***766 554786XXXXXX0701 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

5
TRUNG TAM 

KINH DOANH
VU THI DINH 010****610 364***910 554786XXXXXX6421 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

6
TRUNG TAM 

KINH DOANH

TRAN THI NGOC 

THUY
000****937 364***999 554786XXXXXX7722 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

7

PGD HOANG 

VAN 

THU/CN_HANTH

UYEN

PHAM VAN BINH 013****868 364***013 554786XXXXXX4003 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

8 CN THU DO TRAN THI BICH 011****408 366***632 554786XXXXXX8770 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

9 CN THU DO BUI THI PHUONG 011****433 366***090 554786XXXXXX7407 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

10
TRUNG TAM 

KINH DOANH

NGUYEN THI 

NHUNG
010****895 364***620 554786XXXXXX0393 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

11 CN THANH HOA LE THI QUYNH 011****993 364***943 554786XXXXXX7364 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

12 CN HA TINH LE HAI YEN 011****159 364***872 554786XXXXXX4111 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

13 CN DAK LAK TRAN CAO NHAN 012****229 364***875 554786XXXXXX7757 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO CTKM "MỞ THẺ CHI TIÊU - 

HOÀN TIỀN CỰC PHIÊU"
(Dành cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB Mastercard FCB đợt 05 từ ngày 06/02/2025 - 05/03/2025)



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

14 CN HA TINH
NGUYEN THI TRA 

GIANG
011****795 364***262 554786XXXXXX1245 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

15

PGD HONG 

NGU/CN DONG 

THAP

LE THI DEN 011****365 366***517 554786XXXXXX0314 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

16 CN THAI BINH BUI THI QUYET 033****479 364***709 554786XXXXXX7594 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

17 CN HA TINH
PHAM QUANG 

PHUC
011****040 364***114 554786XXXXXX0772 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

18
PGD CUA 

BAC/CN THU DO

TRAN NGOC 

HUYEN
013****557 364***597 554786XXXXXX6485 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

19 CN LONG AN
NGUYEN XUAN 

TUNG
012****891 364***612 554786XXXXXX5837 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

20

PGD THOT 

NOT/CN CAN 

THO

NGUYEN VAN 

TEN
012****306 364***339 554786XXXXXX3051 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

21 CN PHU NHUAN HONG XUAN LIEN 011****664 364***510 554786XXXXXX7865 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

22 CN THANH HOA NGUYEN THU HA 010****613 364***983 554786XXXXXX6264 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

23
PGD QUAN 

11/CN SAI GON

TANG CHIEU 

MINH
012****549 366***035 554786XXXXXX5898 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

24

PGD QUANG 

TRUONG/CN 

QUANG NINH

LE THI TUYET 

NHUNG
011****338 366***961 554786XXXXXX5667 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

25

PGD BAI 

CHAY/CN 

QUANG NINH

HOANG THI 

DUONG
013****853 366***358 554786XXXXXX2573 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

26 CN LANG SON
DANG THIEN 

HOAI
010****441 366***164 554786XXXXXX2575 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

27
PGD KIEN AN/CN 

HAI PHONG
LE GIA KHANH 121****044 364***002 554786XXXXXX6648 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2



STT ĐVKD
HỌ TÊN KHÁCH 

HÀNG

MÃ 

KHÁCH 

HÀNG

SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ
GIÁ TRỊ ƯU ĐÃI 

(ĐỒNG)

NỘI DUNG 

ƯU ĐÃI

28

PGD HONG 

NGU/CN DONG 

THAP

PHAN THI HOANG 

VAN
011****813 366***012 554786XXXXXX3011 500,000

Hoàn tiền theo 

UD 1.2

29

PGD NAM 

DONG/CN BA 

DINH

DANG THI QUYEN 327****193 364***116 554786XXXXXX6972 500,000
Hoàn tiền theo 

UD 1.2

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình vui lòng liên hệ:

Hotline SHB: *6688 / 024.6275.4332 hoặc website: www.shb.com.vn


